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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH KON TUM NĂM 2024
____________________________

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu thường

trú Địa chỉ báo tin Số điện thoại liên
hệ

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ

Vị trí việc
làm

Đơn vị dự
tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ
bồi dưỡng

CDNN
Chứng chỉ khác

Trình độ
văn bằng

Chuyên
ngành

I BÁC SĨ HẠNG III (MÃ SỐ: V.08.01.03): Có 09 thí sinh

1 Nguyễn Thị Liên 24-07-1999 Kinh Bắc Ninh

28 Phan Đình
Phùng, tổ 3, phường
Ngô Mây, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

28 Phan Đình
Phùng, tổ 3, phường
Ngô Mây, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

0398350699 Bác sĩ Y học cổ
truyền

Khoa y học cổ
truyền và

Phục hồi chức
năng

TTYT huyện
Đăk Hà

2 Hoàng Phương Nguyên 30-09-1993 Kinh Bắc Giang
Tổ dân phố 4, TT. Ia
Kha, huyện Ia Grai,

tỉnh Gia Lai

Tổ dân phố 4, TT. Ia
Kha, huyện Ia Grai,

tỉnh Gia Lai
0395111385 Bác sĩ Y học cổ

truyền

Khoa y học cổ
truyền và

Phục hồi chức
năng

TTYT huyện
Đăk Hà

3 Lương Thị Hiền 10-10-1990 Tày Lộc Bình -
Lạng Sơn

Thôn 4, xã Tân
Cảnh, huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

864 Phan Đình
Phùng, phường

Quyết Thắng, tỉnh
Kon Tum

0349823560 Bác sĩ Đa khoa

Khoa khám
bệnh - Xét
nghiệm -

Chẩn đoán
hình ảnh

TTYT thành
phố Kon Tum

Dân tộc
thiểu số

4 Trịnh Thị Thu Hồng 13-12-1999 Kinh
Xuân Lai -
Thọ Xuân -
Thanh Hóa

86 Phan Đình Giót,
tổ 10, phường Duy
Tân, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

86 Phan Đình Giót,
tổ 10, phường Duy
Tân, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0393069075 Bác sĩ Y học cổ
truyền Bác sĩ

Khoa y học cổ
truyền và

Phục hồi chức
năng

TTYT huyện
Kon Rẫy

5 Nguyễn Hồng Hà 23-04-1998 Kinh
Hòa Thành -
Đồng Hòa -

Phú yên

02 Ngô Quyền, TT,
Măng Đen, Huyện

Kon Plong, tỉnh Kon
Tum

02 Ngô Quyền, TT,
Măng Đen, Huyện

Kon Plong, tỉnh Kon
Tum

0328424586 Bác sĩ Y học cổ
truyền

Chứng chỉ hành nghề
KCB

Khoa y học cổ
truyền và

Phục hồi chức
năng

TTYT huyện
Kon Plông

6 Phạm Thế Hiếu 07-04-1999 Kinh
Nhơn Mỹ -
An Nhơn-
Bình Định

Tổ dân phố 4, TT.
Đăk Hà, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum

69 Quang Trung,
TT. Đăk Hà, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon

Tum

0354977354 Bác sĩ Đa khoa
Khoa Nội -

Nhi - Truyền
Nhiễm

TTYT huyện
Đăk Hà

7 Trần Thị Kim Ngân 26-09-2000 Kinh Hà Tĩnh

1006 Hùng Vương,
thôn Chien Chiết, xã

Đăk Xú, Huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon

Tum

1006 Hùng Vương,
thôn Chien Chiết, xã

Đăk Xú, Huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon

Tum

0945973293 Bác sĩ Y  khoa Khoa Hồi sức
cấp cứu

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

8 Lương Thị Thương 20-10-1995 Thái

Bát Mọt-
Thường
Xuân -

Thanh Hóa

Thôn Ia Dal, xã Ia
Dal, Huyện Ia

H'drai, tỉnh Kon
Tum

Thôn Ia Dal, xã Ia
Dal, Huyện Ia

H'drai, tỉnh Kon
Tum

0399546136 Bác sĩ Đa khoa Trạm Y tế xã
Ia Dom

TTYT Huyện
Ia H'drai

Dân tộc
thiểu số
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9 Lê Thị Xuân Nhi 25-11-1996 Kinh
Triệu Lăng -
Triệu Phong
- Quảng Trị

154 Thôn 3, xã Đăk
Mar, huyện Đăk Hà,

tỉnh Kon Tum

154 Thôn 3, xã Đăk
Mar, huyện Đăk Hà,

tỉnh Kon Tum
0828935751 Bác sĩ Y học cổ

truyền Không Không

Khoa y học cổ
truyền và

Phục hồi chức
năng

TTYT huyện
Kon Rẫy

II. BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG HẠNG III (MÃ SỐ: V.08.02.06): Có 02 thí sinh

1 Hoàng Đức Úy 07-06-1994 Kinh

P. Tào
Xuyên - TP.
Thanh Hóa -
tỉnh Thanh

Hóa

TDP4B, TT. Đăk
Hà, huyện Đăk Hà,

tỉnh Kon Tum

809 Hùng
Vương,TT. Đăk Hà,
huyện Đăk Hà, tỉnh

Kon Tum

0333634242 Đại học
Bác sĩ y
học dự
phòng

Bác sĩ y
học dự
phòng

Khoa kiểm
soát bệnh tật

và HIV/AIDS
- Tư vấn và

điều trị nghiện
chất

TTYT huyện
Ngọc Hồi

Con người
hoạt động

kháng
chiến bị

nhiễm chất
độc hóa

học

2 Lê Thị Yến Linh 16-12-1998 Kinh

Xuân Viên -
Hải Dương -
Hải Lăng -
Quảng Trị

361 Trần Phú,
phường Thắng Lợi,

thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

361 Trần Phú,
phường Thắng Lợi,

thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

0964146037 Đại học
Bác sĩ y
học dự
phòng

Phòng Kế
hoạch -

Nghiệp vụ

Trung tâm
kiểm soát bệnh

tật tỉnh

III. Y SĨ HẠNG IV (MÃ SỐ: V.08.03.07): Có 12 thí sinh

1 Nguyễn Thị Dung 02-03-1988 Kinh
Quỳnh Bảo -
Quỳnh Phụ -

Thái Bình

Đường Hai Bà
Trưng, tổ dân phố 7,

thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà,tỉnh

Kon Tum

Đường Hai Bà
Trưng, tổ dân phố 7,

thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà,tỉnh

Kon Tum

0889382555 Trung cấp Y sỹ đa
khoa Không Định hướng y học cổ

truyền
Trạm Y tế xã

Ngọc Tem
TTYT huyện
Kon Plông

2 Lê Thị Vui 28-08-1989 Kinh
Hải Phong -
Hải Lăng-
Quảng Trị

Thôn 11, xã Nam
Bình,  Đăk Song,

Đăk Nông

P311, khu E, Chung
cư Xuân Phú,

phường Xuân Phú,
TP. Huế, tỉnh Thừa

Thiên Huế

0975665352 Trung cấp
Y sỹ Y
học cổ
truyền

Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Khoa khám
bệnh - Nội -
Nhi - Truyền

nhiễm - Chăm
sóc sức khỏe
sinh sản và

Phụ sản

TTYT huyện Ia
H'Drai

3 Y Hồng Duyên 19-03-1994 Xơ Đăng

 Đăk Trăm -
Đăk Tô -
tỉnh Kon

Tum

Thôn Tê Pên, xã
Đăk Trăm, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum

Thôn Tê Pên, xã
Đăk Trăm, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum

0349030371 Trung cấp Y sỹ đa
khoa Không Chứng chỉ hành nghề

KCB
Trạm Y tế xã

Văn Xuôi
TTYT huyện
Tu Mơ Rông

Dân tộc
thiểu số

4 Trịnh Thị Hoan 30-03-1994 Kinh
Tam Thăng
- Tam Kỳ -
Quảng Nam

Thôn 2, xã Diên
Bình, huyện Đăk Tô,

tỉnh Kon Tum

Thôn Tê Pên, xã
Đăk Trăm, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum

0372284367 Trung cấp Y sỹ đa
khoa

Chứng chỉ hành nghề
KCB

Trạm Y tế xã
Ngọc Yêu

TTYT huyện
Tu Mơ Rông

5 Lữ Thị Cẩm Trúc 25-12-1992 Kinh
Bồng Sơn -
Hoài Nhơn -
Bình Định

Thôn 2, xã Hòa
Bình, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Thôn 2, xã Hòa
Bình, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

039605262 Trung cấp Y sỹ đa
khoa Không Chứng chỉ hành nghề

KCB
Trạm Y tế xã

Ngọc Tem
TTYT huyện
Kon Plông

6 A Lai 03-05-1991 Sơ Rá
Đăk ruồng -
Kon Rẫy -
Kon Tum

Thôn 3, xã Đăk Tờ
Lung, huyện Kon

Rẫy, tỉnh Kon Tum

Thôn 3, xã Đăk Tờ
Lung, huyện Kon

Rẫy, tỉnh Kon Tum
0966743608 Trung cấp Y sỹ đa

khoa Không Không Trạm Y tế xã
Ngọc Tem

TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số

7 Nguyễn Anh Vũ 03/03/1995 Kinh
Quế Phú -
Quế Sơn -

Quảng Nam

Thôn 8, xã Diên
Bình, huyện Đăk Tô,

tỉnh Kon Tum

Thôn 8, xã Diên
Bình, huyện Đăk Tô,

tỉnh Kon Tum
0349026427 Trung cấp Y sỹ đa

khoa Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Trạm Y tế xã
Văn Xuôi

TTYT huyện
Tu Mơ Rông

8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07-03-1989 Kinh
An Lưu -

Kinh Môn -
Hải Dương

Khối 8, TT. Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum

Khối 8, TT. Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum
0348167267 Trung cấp Y sỹ đa

khoa Không Không Trạm Y tế xã
Ngọc Yêu

TTYT huyện
Tu Mơ Rông

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 Nguyễn Xuân Việt 19-02-1994 Kinh Yên Khánh -
Ninh Bình

54 Lê Duẩn, TT.
Đăk Tô, huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

54 Lê Duẩn, TT.
Đăk Tô, huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

0343537252 Trung cấp Y sỹ đa
khoa Không Không Trạm Y tế xã

Ngọc Yêu
TTYT huyện
Tu Mơ Rông

10 Y Răm 15-07-1990 Xơ Đăng

Tu Mơ
Rông- Tư
Mơ Rông-
Kon Tum

Thôn Đăk Siêng, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông, tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Siêng, xã
Đăk Hà, huyện Tu
Mơ Rông, tỉnh Kon

Tum

0393762579 Trung cấp Y sỹ Không Không Trạm Y tế xã
Ngọc Yêu

TTYT huyện
Tu Mơ Rông

Dân tộc
thiểu số

11 Trần Văn Hải 10-07-1986 Kinh Nghệ An
Thôn 7, xã Ia Tơi,
huyện Ia H'Drai,
tỉnh Kon Tum

Thôn 7, xã Ia Tơi,
huyện Ia H'Drai,
tỉnh Kon Tum

0962820079 Trung cấp
Y sỹ Y
học cổ
truyền

Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Khoa khám
bệnh - Nội -
Nhi - Truyền

nhiễm - Chăm
sóc sức khỏe
sinh sản và

Phụ sản

TTYT huyện Ia
H'Drai

Bộ đội
xuất ngũ

12 A Vệ 11/8/19921 Giẻ
Đăk Môn -
Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Tum -Đăk Môn
- Đăk Glei - Kon

Tum

Đăk Tum -Đăk Môn
- Đăk Glei - Kon

Tum
0338421617 Trung cấp Y sỹ đa

khoa Không Không Trạm Y tế xã
Ngọc Yêu

TTYT huyện
Tu Mơ Rông

Dân tộc
thiểu số

IV. DƯỢC SĨ HẠNG III (MÃ SỐ: V.08.08.22): Có 11 thí sinh

1 Nguyễn Trần
Thủy Tiên 16-12-1997 Kinh

Đồng Thạnh
- Lập Thạch
- Vĩnh Phúc

238 Đào Duy Từ,
phường Thắng Lợi,

tỉnh Kon Tum

238 Đào Duy Từ,
phường Thắng Lợi,

tỉnh Kon Tum
0977439468 Đại học Dược

học Không Không Phòng Kiểm
nghiệm

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

2 Lê Hoài Đức 17-08-2001 Kinh
Kỳ Thịnh -
Kỳ Anh -
Hà Tĩnh

Thôn 7, xã Đăk Tờ
re, huyện Kon Rẫy,

tỉnh Kon Tum

Thôn 7, xã Đăk Tờ
re, huyện Kon Rẫy,

tỉnh Kon Tum
0833327899 Đại học Dược

học Không Không Khoa Dược -
Vật tư y tế

Trung tâm
Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

3 Trần Quyết Tiến 14-01-1999 Kinh

Trường
Chinh,

thành phố
Kon Tum,
tỉnh Kon

Tum

Thôn Kon Mơ Nay
Sơ Lam I, phường

Trường Chinh,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

53 Đào Duy Từ,
phường Trường

Chinh,  thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

0868400160 Đại học Dược
học Không Không Phòng Kiểm

nghiệm

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

4 Lê Văn  Thành 28-12-1999 Kinh
Hà Thanh -
Tứ Kì - Hải

Dương

226 Trần Hưng Đạo,
thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi,

tỉnh Kon Tum

226 Trần Hưng Đạo,
thị trấn Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi,

tỉnh Kon Tum

0352736568 Đại học Dược
học Không Không Khoa Dược -

Vật tư y tế

Trung tâm
Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

5  Phạm Văn Hiền 11-07-1980 Kinh
Tịnh Thọ -
Sơn Tịnh -

Quảng Ngãi

552 Nguyễn Huệ,
phường Quyết

Thắng, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

34A Trường Chinh,
phường Trường

Chinh, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

0932341434 Đại học Dược
học

Dược sĩ
hạng III Không Phòng Kiểm

nghiệm

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

6 Nguyễn Thị Kim Oanh 23-02-1997 Kinh
Mỹ Phong -
Phù Mỹ -
Bình Định

813 Phạm Văn
Đồng, tổ 4, phường

Trần Hưng Đạo,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

813 Phạm Văn
Đồng, tổ 4, phường

Trần Hưng Đạo,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

0362865355 Đại học Dược
học Dược sĩ Không Phòng Kiểm

nghiệm

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

7 Trương Trần Xuân Thủy 25-03-2000 Kinh

Bình Quý -
Thăng Bình

- Quảng
Nam

Bình Quý - Thăng
Bình - Quảng Nam

49 đường Ngô Mây,
phường Trường

Chinh, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

0344339887 Đại học Dược
học Dược sĩ Không Khoa Dược -

Vật tư y tế

Trung tâm
Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

8 Ngô Lê Đức Trung 26-10-1996 Kinh
Tân Bình -
Đăk Đoa -

Gia Lai

89 Trần Nhân Tông,
tổ 5, phường Thắng
Lợi, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

89 Trần Nhân Tông,
tổ 5, phường Thắng
Lợi, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0346936309 Đại học Dược
học Không Không Khoa Dược -

Vật tư y tế

Trung tâm
Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum
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9 Châu Thị Ngọc Diễm 20-04-1994 Kinh
Phù Mỹ -

Mỹ Thắng -
Bình Định

169 Đường số 1,
P13, quận Gò Vấp,
thành phố Hồ Chí

Minh

633 Pahn Đình
Phùng, phường Duy
Tân, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0971677799 Đại học Dược
học Không Không Khoa Dược -

Vật tư y tế

Trung tâm
Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

10 Nguyễn Thị Hằng 6/11/1992 Kinh
Nghĩa Đồng-

Tân Kỳ -
Nghệ An

345A Phan Đình
Phùng, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

345A Phan Đình
Phùng, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

0379973586 Đại học Dược
học Không Chứng chỉ hành nghề

Dược
Phòng Kiểm

nghiệm

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

11 Dương Thị Thanh Hoài 26-03-2001 Kinh

Quảng Xuân
- Quảng
Trạch-

Quảng Bình

07 Nguyễn Trãi, TT.
Đăk Hà, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum

07 Nguyễn Trãi, TT.
Đăk Hà, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum

0817020108 Đại học Dược
học Không Không Khoa Dược -

Vật tư y tế

Trung tâm
Kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

V. DƯỢC HẠNG IV (MÃ SỐ: V.08.08.23): Có 22 thí sinh

1 Bùi Hải Dương 21-01-1997 Kinh
Tân Tiến -
Gia Lộc -

Hai Dương

316 Hùng Vương, tổ
2, phường Quang
Trung, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

316 Hùng Vương, tổ
2, phường Quang
Trung, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

0326227176 Đại học Dược Không Không Trạm Y tế xã
Đăk Năng

TTYT thành
phố Kon Tum

2 Nguyễn Thanh Huyền 04-10-2000 Kinh
Ân Tín -

Hoài Ân -
Bình Định

Tổ dân phố 4A, TT.
Đăk Hà, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum

Tổ dân phố 4A, TT.
Đăk Hà, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum

0363858679 Cao đẳng Dược Không Không Trạm Y tế xã
Tân Lập

TTYT huyện
Kon Rẫy

3 Huỳnh Thị Luận 25-03-1994 Kinh
Tam Đàn -
Phú Ninh -
Quảng Nam

số 2 Lê Hồng
Phòng, thôn 3, thị

trấn Sa Thầy, huyện
Sa Thầy, tỉnh Kon

Tum

số 2 Lê Hồng
Phòng, thôn 3, thị

trấn Sa Thầy, huyện
Sa Thầy, tỉnh Kon

Tum

0344649298 Cao đẳng Dược Không Không Trạm Y tế xã
Ya Ly

TTYT huyện
Sa Thầy

4 Nguyễn Thị Tố Uyên 15-10-1992 Kinh

Làng Sen -
Kim Liên -
Nam Đàn -
Nghệ An

27 Nguyễn Trường
Tộ, tổ 1, phường

Duy Tân, tỉnh Kon
Tum

27 Nguyễn Trường
Tộ, tổ 1, phường

Duy Tân, tỉnh Kon
Tum

0975234675 Cao đẳng Dược Không Không Trạm Y tế xã
Ya Ly

TTYT huyện
Sa Thầy

5 Đặng Thị Thùy 26-02-1999 Kinh
Trung Hưng
- Yên Mỹ -
Hưng Yên

91 Trần Hưng Đạo,
phường Thống Nhất,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

91 Trần Hưng Đạo,
phường Thống Nhất,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

0393437546 Đại học Dược Không Không Trạm Y tế xã
Tân Lập

TTYT huyện
Kon Rẫy

6 Lê Thị Hồng 20-05-2000 Kinh

An Hưng -
thành phố

Thanh Hóa -
tỉnh Thanh

Hóa

Thôn Kon Tu II, xã
Đăk Blà, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

Thôn Kon Tu II, xã
Đăk Blà, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

0967895865 Cao đẳng Dược Không Chứng chỉ hành nghề
Dược

Trạm Y tế xã
Tân Lập

TTYT huyện
Kon Rẫy

7 Nguyễn Vỹ Luận 20-09-1991 Kinh

xã Tam
Tiến, huyện
Núi Thành,
tỉnh Quảng

Nam

166 Hùng Vương,
xã Đăk Pesk, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

166 Hùng Vương,
xã Đăk Pesk, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

0868019777 Cao đẳng Dược Không Chứng chỉ hành nghề
Dược

Trạm Y tế xã
Mường
Hoong

TTYT huyện
Đăk Glei

8 A Quy 05-09-1996 Xơ Đăng
Đăk Tăng -
Kon Plong -

Kon Tum

Thôn Rô Xia I, xã
Đăk Tăng, huyện

Kon Plong, tỉnh Kon
Tum

Thôn Rô Xia I, xã
Đăk Tăng, huyện

Kon Plong, tỉnh Kon
Tum

037645715 Cao đẳng Dược Dược Không Trạm Y tế xã
Đăk Ring

TTYT huyện
Kon Plong

Dân tộc
thiểu số
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9 Võ Nguyên Hải Thụy 05-05-1991 Kinh
Mỹ Đức -
Phù Mỹ -
Bình Định

Thôn Đăk Prông, xã
Chư Hren, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Prông, xã
Chư Hren, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

0706112326 Cao đẳng Dược Không Chứng chỉ hành nghề
Dược

Trạm Y tế xã
Đăk Năng

TTYT thành
phố Kon

10 Trần Thị Thanh Bình 06/09/1996 Kinh

Tây Sơn -
Kiếm

Xương -
Thái Bình

09A Trường Chinh,
huyện Sa Thầy, tỉnh

Kon Tum

09A Trường Chinh,
huyện Sa Thầy, tỉnh

Kon Tum
0973337435 Đại học Dược

học Không Chứng chỉ hành nghề
Dược

Trạm Y tế xã
Ya Ly

TTYT huyện
Sa Thầy

11 Y Nhân 23-07-1992 Giẻ
Triêng

Nông Nội -
Đăk Nông -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

Nông Nội - Đăk
Nông - Ngọc Hồi -

Kon Tum

Nông Nội - Đăk
Nông - Ngọc Hồi -

Kon Tum
0386039189 Đại học Dược

học Không Chứng chỉ hành nghề
Dược

Trạm Y tế xã
Đăk Năng

TTYT thành
phố Kon Tum

Dân tộc
thiểu số

12 Y Thổ 05-12-1999 Dẻ
Đăk Nhoong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Măng Sao - Đăk Pek
- Đăk Glei - Kon

Tum

Măng Sao - Đăk Pek
- Đăk Glei - Kon

Tum
0769643040 Cao đẳng Dược Không Không

Trạm Y tế xã
Mường
Hoong

TTYT huyện
Đăk Glei

Dân tộc
thiểu số

13 Hoàng Đăng
Quang Huy 28-05-2000 Kinh

Yên Khánh -
Ý Yên -

Nam Định

80 Duy Tân, phường
Trường Chinh, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

19 Nguyễn Văn
Hoàng, tổ 3, phường
Duy Tân, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

033262489 Cao đẳng Dược Không Chứng chỉ hành nghề
Dược

Trạm Y tế xã
Đăk Ring

TTYT huyện
Kon Plông

14 Y Lít 19-04-2001 Dẻ

Đăk Mi -
Đăk Choong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Đăk Mi - Đăk
Choong - Đăk Glei -

Kon Tum

Đăk Mi - Đăk
Choong - Đăk Glei -

Kon Tum
0962341758 Cao đẳng Dược Không Không

Trạm Y tế xã
Mường
Hoong

TTYT huyện
Đăk Glei

Dân tộc
thiểu số

15 Nguyễn Giang Đình 03-09-1999 Kinh Bình Định

144 Âu Cơ, phường
Quang Trung, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

144 Âu Cơ, phường
Quang Trung, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0934058524 Đại học Dược
học Dược Không Trạm Y tế xã

Đăk Năng
TTYT thành

phố Kon

16 Nguyễn Ngọc
Thúy Ngân 23-06-1991 Kinh

Vĩnh Thịnh
- Vĩnh
Thạch -

Bình Định

03 Hùng Vương,
thôn 2, TT. Sa Thầy,
huyện Sa Thầy, tỉnh

Kon Tum

03 Hùng Vương,
thôn 2, TT. Sa Thầy,
huyện Sa Thầy, tỉnh

Kon Tum

096898774 Đại học Dược
học Không Chứng chỉ hành nghề

Dược
Trạm Y tế xã

Ya Ly
TTYT huyện

Sa Thầy

17 Y Phượng 22-12-2003 Xơ Đăng
Đăk Tăng -
Kon Plong -

Kon Tum

Thôn Đăk Tăng, xã
Đăk Tăng, huyện

Kon Plong, tỉnh Kon
Tum

Thôn Đăk Tăng, xã
Đăk Tăng, huyện

Kon Plong, tỉnh Kon
Tum

0914173807 Cao đẳng Dược Không Không Trạm Y tế xã
Đăk Tăng

TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số

18 Y Xuyến 02-05-2002 Xơ Đăng

Thôn Kon
Hia I - Đăk

Rơ Ông - Tu
Mơ Rông -
Kon Tum

Thôn Kon Hia I -
Đăk Rơ Ông - Tu
Mơ Rông - Kon

Tum

Thôn Kon Hia I -
Đăk Rơ Ông - Tu
Mơ Rông - Kon

Tum

0987586825 Cao đẳng Dược Không Không Trạm Y tế xã
Măng Cành

TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số

19 Y Ức 24/4/2000 Xơ Đăng

Ngọc Yêu -
Tu Mơ

Rông - Kon
Tum

Long lay 2 -Ngọc
Yêu - Tu Mơ Rông -

Kon Tum

Long lay 2 -Ngọc
Yêu - Tu Mơ Rông -

Kon Tum
0328025645 Cao đẳng Dược Không Không Trạm Y tế xã

Đăk Ring
TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số

20 Phan Công Quyền 16/10/1989 Kinh
Lâm Hợp -
Kỳ Anh -
Hà Tĩnh

41 Trương Định -
phường Duy Tân -

thành phố Kon Tum
- tỉnh Kon Tum

41 Trương Định -
phường Duy Tân -

thành phố Kon Tum
- tỉnh Kon Tum

0772555779 Đại học Dược
học Không Không Trạm Y tế xã

Măng Cành
TTYT huyện
Kon Plông
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21 A Kha 14-03-2003 Xơ Đăng

Thôn Ba Tu
3 - Ngọc
Yêu - Tu

Mơ Rông -
Kon Tum

Thôn Ba Tu 3 -
Ngọc Yêu - Tu Mơ
Rông - Kon Tum

Thôn Ba Tu 3 -
Ngọc Yêu - Tu Mơ
Rông - Kon Tum

0353989157 Cao đẳng Dược Không Không Trạm Y tế xã
Đăk Ring

TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số

22 Nguyễn Tài Phú Thành 28-09-1996 Kinh
Gio Mai -
Gio Linh-
Quảng Trị

Tổ dân phố 10, TT.
Đăk Hà, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum

Tổ dân phố 10, TT.
Đăk Hà, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum

0387221515 Cao đẳng Dược Dược Không Trạm Y tế xã
Đăk Năng

TTYT thành
phố Kon Tum

VI. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III (MÃ SỐ: V.08.05.12): Có 08 thí sinh

1 Trương Thị Trà My 26-09-1998 Kinh

Quảng Phúc
- Quảng
Xương -

Thanh Hóa

45 Ngô Miên, tổ 12,
phường Quang

Trung, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

144A Lê Quý Đôn,
tổ 1, phường Quang

Trung, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

0961241799 Đại học Điều
dưỡng

Điều
dưỡng

hạng III

Chứng chỉ hành nghề
KCB

Phòng khám
Đa khoa

Trung tâm
kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

2 Y Tố 06/5/1993 Giẻ Triêng

Mô Nam -
Đăk Choong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Làng Mô Nam, xã
Đăk Choong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

38/20 Trương
Quang Trọng, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

0362158418 Đại học Điều
dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề

KCB
Phòng khám

Đa khoa

Trung tâm
kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

Dân tộc
thiểu số

3 Phan Thị Ngọc Ánh 04/9/1993 Kinh
Triệu Lăng -
Triệu Phong
- Quảng Trị

41 Thôn 5, xã Đăk
Mar, huyện Đăk Hà,

tỉnh Kon Tum

41 Thôn 5, xã Đăk
Mar, huyện Đăk Hà,

tỉnh Kon Tum
0964713684 Đại học Điều

dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Phòng khám
Đa khoa

Trung tâm
kiểm soát bệnh

tật tỉnh Kon
Tum

4 Y Lix Bon 07-10-2002 Rơ Ngao

Thôn Kon
Rơ Wang-
p. Thắng
Lợi - Kon

Tum

Thôn Kon Rơ Wang-
p. Thắng Lợi - Kon

Tum

Thôn Kon Rơ Wang-
p. Thắng Lợi - Kon

Tum
0358074847 Đại học Điều

dưỡng Không Không

Khoa Ngoại -
Phẫu thuật -

Gây mê - Hồi
sức - Chăm

sóc sức khỏe
sinh sản và

Phụ sản

TTYT huyện
Đăk Tô

Dân tộc
thiểu số

5 Y Xuân 08-02-2002 Rơ Ngao

Làng Kon
Klor, p.

Thắng Lợi -
Kon Tum

168 Bắc Kạn, Làng
Kon Klor, p. Thắng

Lợi - Kon Tum

168 Bắc Kạn, Làng
Kon Klor, p. Thắng

Lợi - Kon Tum
0912702210 Đại học Điều

dưỡng Không Không

Khoa Ngoại -
Phẫu thuật -

Gây mê - Hồi
sức - Chăm

sóc sức khỏe
sinh sản và

Phụ sản

TTYT huyện
Đăk Tô

Dân tộc
thiểu số

6 Nguyễn Thị Ý Ngà 22-01-1996 Kinh
Nhơn Hạnh
- An Nhơn -
Bình Định

44 Nguyễn Văn Cừ,
tổ 1, Khối 5, TT.

Đăk Tô huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

44 Nguyễn Văn Cừ,
tổ 1, Khối 5, TT.

Đăk Tô huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

0972529893 Đại học Điều
dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề

KCB

Khoa Ngoại -
Phẫu thuật -

Gây mê - Hồi
sức - Chăm

sóc sức khỏe
sinh sản và

Phụ sản

TTYT huyện
Đăk Tô

7 Siu Panh 11-05-1993 Ja rai

Thôn Tôt
byơch - TT
Chư Sê -

huyện Chư
Sê - tỉnh Gia

Lai

Thôn Tôt byơch -
TT Chư Sê - huyện
Chư Sê - tỉnh Gia

Lai

Thôn Tôt byơch -
TT Chư Sê - huyện
Chư Sê - tỉnh Gia

Lai

0349949068 Đại học Điều
dưỡng Không Không

Khoa Ngoại -
Phẫu thuật -

Gây mê - Hồi
sức - Chăm

sóc sức khỏe
sinh sản và

Phụ sản

TTYT huyện
Đăk Tô

Dân tộc
thiểu số
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8 Trần Diễm Hằng 23-08-1997 Kinh
Kỳ Hà - Kỳ
Anh - Hà

Tĩnh

Khối 8, TT. Đăk Tô
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum

Khối 4, TT. Đăk Tô
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum
0968248866 Đại học Điều

dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Khoa Ngoại -
Phẫu thuật -

Gây mê - Hồi
sức - Chăm

sóc sức khỏe
sinh sản và

Phụ sản

TTYT huyện
Đăk Tô

VII. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV (MÃ SỐ: V.08.05.13): Có 33 thí sinh

1 Lâm Thị Ái My 04-07-1997 Kinh
Nhơn Phú -
An Nhơn -
Bình Định

Thôn 3, TT. Đăk
Rve, Huyện Kon

Rẫy, tỉnh Kon Tum

Thôn 3, TT. Đăk
Rve, Huyện Kon

Rẫy, tỉnh Kon Tum
0966595997 Cao đẳng Điều

dưỡng
Điều

dưỡng Không

Khoa khám
bệnh - Cấp

cứu - Hồi sức
tích cực và
chống độc -

Răng hàm mặt
- Mắt - Tai
mũi họng

TTYT huyện
Kon Rẫy

2 Y Xương 11-10-2002 Dẻ

Róoc Mẹt -
Đăk Nhoong
- Đăk Glei -
Kon Tum

Róoc Mẹt - Đăk
Nhoong - Đăk Glei -

Kon Tum

Róoc Mẹt - Đăk
Nhoong - Đăk Glei -

Kon Tum
0347083754 Cao đẳng Điều

dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Trạm Y tế xã
Pờ Ê

TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số

3 Võ Văn Giang 21-04-1989 Kinh
Cát Tài -
Phù Cát -
Bình Định

24 Nguyễn Thông,
tổ 3, phường

Nguyễn Trãi, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

138 Bắc Kạn,
phường Thắng Lợi,

tỉnh Kon Tum
0974406123 Cao đẳng Điều

dưỡng
Điều

dưỡng
Chứng chỉ hành nghề

KCB

Khoa Khám
bệnh - Cấp

cứu - Điều trị

Bệnh viện tâm
thần tỉnh Kon

Tum

4 Nguyễn Quốc Bảo 25-06-1996 Kinh
Mỹ Cát-
Phù Mỹ -
Bình Định

24 Nguyễn Thông,
tổ 3, phường

Nguyễn Trãi, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

24 Nguyễn Thông,
tổ 3, phường

Nguyễn Trãi, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0962356557 Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều
dưỡng Không

Khoa trị liệu
tâm lý - Phục
hồi chức năng
- Chăm sóc -
Dinh dưỡng

Bệnh viện tâm
thần tỉnh Kon

Tum

5 Nguyễn Thị Tú Anh 20-12-1996 Kinh
Long Sơn -
Anh Sơn -
Nghệ An

Thôn Ya Kim, xã
Đăk Năng, thành

phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Thôn Ya Kim, xã
Đăk Năng, thành

phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

0905066267 Cao đẳng Điều
dưỡng

Điều
dưỡng Không

Khoa Nội -
Nhi- Truyền

nhiễm

TTYT huyện
Tu Mơ rông

6 Lê Thị Mỹ Duyên 29/8/1995 Kinh

Phước
Thành - Tuy

Phước -
Bình Định

176 Trương Hán
Siêu, tổ 4 phường

Duy Tân, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

Tổ dân phố 3, đường
Trần Quang Khải,

TT. Măng Đen,
huyện Kon Plong,

tỉnh Kon Tum

0985822995 Cao đẳng Điều
dưỡng Không Không

Khoa khám
bệnh - Cấp

cứu - Hồi sức
tích cực và
chống độc -

Răng hàm mặt
- Mắt - Tai
mũi họng

TTYT huyện
Kon Plông

Con
thương

binh

7 Nguyễn Thị Hòa 13-02-2000 Kinh
Điệp Nông -
Hưng Hà -
Thái Bình

Thôn Kon Jơ Dreh,
xã Đăk Blà, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

Thôn Kon Jơ Dreh,
xã Đăk Blà, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0906437364 Cao đẳng Điều
dưỡng Không Không

Khoa Khám
bệnh - Cấp

cứu - Điều trị

Bệnh viện tâm
thần tỉnh Kon

Tum
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8 Trần Thị Hường 25-08-1993 Kinh

Quảng Hợp
- Quảng
Xương -

Thanh Hóa

Thôn 9, xã Đăk
Cấm, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Thôn 9, xã Đăk
Cấm, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0987254096 Cao đẳng Điều
dưỡng Không

Chứng chỉ hành nghề
KCB; Chứng chỉ đào
tạo liên tục kiểm soát
nhiễm khuẩn trong cơ

sở KCB

Khoa Khám
bệnh - Cấp

cứu - Điều trị

Bệnh viện tâm
thần tỉnh Kon

Tum

9 Đào Nhật Linh 25/8/2001 Xơ Đăng

Hồng Phong
- Thanh

Miện- Hải
Dương

Thôn Tu Mơ Rông,
xã Đăk Hà, huyện
Tu Mơ Rông, tỉnh

Kon Tum

Khối 3, TT. Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum
0866435360 Cao đẳng Điều

dưỡng
Điều

dưỡng Không

Phòng Kế
hoạch, nghiệp

vụ điều
dưỡng, kiểm
soát nhiễm

khuẩn

TTYT huyện
Tu Mơ rông

Dân tộc
thiểu số

10 Lò Thị Quê 30-12-1995 Thái
Thường
Xuân -

Thanh Hóa

Thôn K'Bay, xã Hơ
Moong, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn K'Bay, xã Hơ
Moong, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
0968756503 Cao đẳng Điều

dưỡng Không Không Trạm y tế xã
Ngọc Tem

TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số

11 Dương Thị Tươi 29-05-1992 Kinh
Đồng Trạch
- Bố Trạch -
Quảng Bình

Thôn Đức Lý, xã Sa
Nhơn, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn Đức Lý, xã Sa
Nhơn, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
0389205557 Cao đẳng Điều

dưỡng Không Không
Khoa Nội -
Nhi- Truyền

nhiễm

TTYT huyện
Sa Thầy

12 Hoàng Thị Đông 24-09-1994 Mường Thanh Sơn -
Phú Thọ

01 Hoàng Văn Thụ,
tổ dân phố 4, TT.
Buôn Trấp, huyện
Kroong Ana, tỉnh

Đăk Lăk

62 Nguyễn Thái
Bình, phường Lê

Lợi, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0829924994 Cử nhân Điều
dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề

KCB

Khoa Khám
bệnh - Cấp

cứu - Điều trị

Bệnh viện tâm
thần tỉnh Kon

Tum

Dân tộc
thiểu số

13 Y Linh Một 24-01-2001 Ca Dong
Ngọc Tem -
Kon Plong -

Kon Tum

Ngọc Tem - Kon
Plong - Kon Tum

02 Ngô Quyền, TT.
Măng Đen, huyện

Kon Plong
0332863265 Cao đẳng Điều

dưỡng Không Không Trạm y tế xã
Ngọc Tem

TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số

14  Hồ Nguyễn Lan Trinh 09-03-2002 Kinh
Mỹ Cát-
Phù Mỹ -
Bình Định

175 Phạm Văn
Đồng, tổ 3, phường
Lê Lợi, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

175 Phạm Văn
Đồng, tổ 3, phường
Lê Lợi, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

0981807142 Cao đẳng Điều
dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề

KCB

Khoa Khám
bệnh - Cấp

cứu - Điều trị

Bệnh viện tâm
thần tỉnh Kon

Tum

15 Trần Thu Huyền 29-01-1991 Kinh
Hưng Công
- Bình Lục -

Hà Nam

Thôn Mô Pả, xã Đăk
Hà, huyện Tu Mơ

Rông, tỉnh Kon Tum

Thôn Mô Pả, xã Đăk
Hà, huyện Tu Mơ

Rông, tỉnh Kon Tum
096512087 Cao đẳng Điều

dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Khoa khám
bệnh - Cấp

cứu - Hồi sức
tích cực và
chống độc -

Răng hàm mặt
- Mắt - Tai
mũi họng

TTYT huyện
Tu Mơ rông
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16 Y Wy Ly 15-03-1998 Hà Lăng

Khúc Na -
Sa Bình - Sa
Thầy - Kon

Tum

Khúc Na - Sa Bình -
Sa Thầy - Kon Tum

Khúc Na - Sa Bình -
Sa Thầy - Kon Tum 0325649578 Cao đẳng Điều

dưỡng Không Không Trạm y tế xã
Ngọc Tem

TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số

17 Y Toanh 27-02-1998 Hà Lăng

Khúc Na -
Sa Bình - Sa
Thầy - Kon

Tum

Khúc Na - Sa Bình -
Sa Thầy - Kon Tum

Khúc Na - Sa Bình -
Sa Thầy - Kon Tum 0376986484 Cao đẳng Điều

dưỡng Không Không
Khoa Nội -
Nhi- Truyền

nhiễm

TTYT huyện
Tu Mơ rông

Dân tộc
thiểu số

18 Lê Thị Xuân Thảo 29-02-1996 Kinh
Cát Tài -
Phù Cát -
Bình Định

Khối 10, TT. Đăk
Tô, huyện Đăk Tô,

tỉnh Kon Tum

Khối 10, TT. Đăk
Tô, huyện Đăk Tô,

tỉnh Kon Tum
0963503275 Cử nhân Điều

dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Trạm y tế xã
Hòa Bình

TTYT thành
phố Kon Tum

19 Tôn Thị Cúc 27-02-1991 Kinh
Vượng Lộc
- Can Lộc -

Hà Tĩnh

Tổ 8, Hoa Lư, thành
phố Pleiku, Gia Lai

94 Đinh Công
Tráng, phường Duy
Tân, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0386327468 Cử nhân Điều
dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề

KCB

Khoa Khám
bệnh - Cấp

cứu - Điều trị

Bệnh viện tâm
thần tỉnh Kon

Tum

20 Trương Quang Dũng 25/4/1992 Kinh Hoài Ân -
Bình Định

Thanh Bình - Bình
Giáo - Chư Prông -

Gia Lai

48A Ngô Quyền,
phường Thống Nhất,

tỉnh Kon Tum
0987760112 Cử nhân Điều

dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Khoa Nội -
Nhi- Truyền

nhiễm

TTYT huyện
Sa Thầy

21 Bùi Diễm My 11-07-1998 Kinh
Hoài Tân -

Hoài Nhơn -
Bình Định

Khối 5, TT. Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum

Khối 5, TT. Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum
0379407199 Cử nhân Điều

dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Khoa Nội -
Nhi- Truyền

nhiễm

TTYT huyện
Tu Mơ rông

22 Nguyễn Thị Tịnh Tâm 02-12-2000 Kinh
Tam Thành
- Phú Ninh -
Quảng Nam

TDP4, TT. Măng
Đen, huyện Kon
Plong, tỉnh Kon

Tum

TDP4, TT. Măng
Đen, huyện Kon
Plong, tỉnh Kon

Tum

0398291069 Cử nhân Điều
dưỡng Không Không

Khoa Y học
cổ truyền và

phục hồi chức
năng

TTYT huyện
Kon Plông

23 Y Tương 20-05-2002 Xê Đăng
Măng Bút -
Kon Plong -

Kon Tum

Măng Bút - Kon
Plong - Kon Tum

Thôn Tu Nông-
Măng Bút - Kon
Plong - Kon Tum

0367553513 Cao đẳng Điều
dưỡng Không Không Trạm Y tế xã

Măng Bút
TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số
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24 A Ký 05-10-1989 Ca Dong
Sa Loong -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

Thôn Bun Ngai, xã
Sa Loong, huyện

Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Thôn Bun Ngai, xã
Sa Loong, huyện

Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

0376891776 Cao đẳng Điều
dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề

KCB

Khoa khám
bệnh - Cấp

cứu - Hồi sức
tích cực và
chống độc -

Răng hàm mặt
- Mắt - Tai
mũi họng

TTYT huyện
Tu Mơ rông

Dân tộc
thiểu số

25 Nguyễn Thị Kim  Thanh 18-09-1992 Kinh
Đồng Tĩnh -
Tam Dương
- Vĩnh Phúc

Thôn 12, xã Đăk Tờ
re, huyện Kon Rẫy,

tỉnh Kon Tum

Thôn 12, xã Đăk Tờ
Re, huyện Kon Rẫy,

tỉnh Kon Tum
0945354105 Cao đẳng Điều

dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Khoa khám
bệnh - Cấp

cứu - Hồi sức
tích cực và
chống độc -

Răng hàm mặt
- Mắt - Tai
mũi họng

TTYT huyện
Kon Rẫy

26 Ksor Thanh 30-03-1988 Gia Rai Krông Pa -
Gia Lai

Thôn Mô Pả, xã Đăk
Hà, huyện Tu Mơ

Rông, tỉnh Kon Tum

Thôn Mô Pả, xã Đăk
Hà, huyện Tu Mơ

Rông, tỉnh Kon Tum
0356330017 Cử nhân Điều

dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Trạm Y tế xã
Đăk Sao

TTYT huyện
Tu Mơ rông

Dân tộc
thiểu số;

Con
thương

binh

27 Kim Bắc Nguyễn Nam 17-02-1998 Kinh
Lê Hồng -

Thanh Miện
- Hải Dương

Thôn 3, TT. Đăk
Rve, Huyện Kon

Rẫy, tỉnh Kon Tum

02/04 Đặng Thái
Thân, phường

Thống Nhất, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0388131162 Cử nhân Điều
dưỡng

Điều
dưỡng

Chứng chỉ hành nghề
KCB

Khoa Khám
bệnh - Cấp

cứu - Điều trị

Bệnh viện tâm
thần tỉnh Kon

Tum

28 Nguyễn Thị Ngọc Linh 29/1/1991 Kinh Tây Sơn -
Bình Định

Thôn 3, xã Tân
Cảnh, huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

Thôn 3, xã Tân
Cảnh, huyện Đăk
Tô, tỉnh Kon Tum

0905239792 Cao đẳng Điều
dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề

KCB
Trạm Y tế xã

Đăk Sao
TTYT huyện
Tu Mơ rông

29 Y Thiết 01-10-2001 Sơ Rá
Đăk Ruồng -
Kon Rẫy -
Kon Tum

Thôn 8, xã Đăk Tờ
Lùng, huyện Kon

Rẫy, tỉnh Kon Tum

Thôn 8, xã Đăk Tờ
Lùng, huyện Kon

Rẫy, tỉnh Kon Tum
0867423201 Cao đẳng Điều

dưỡng Không Không Trạm Y tế xã
Đăk Tăng

TTYT huyện
Kon Plông

Dân tộc
thiểu số

30 Lê Thị Lý 11/09/1983 Kinh
Ngũ Hùng -
Thanh Miện
- Hải Dương

Tổ 2, phường Ngô
Mây, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Tổ 2, phường Ngô
Mây, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0348746179 Cao đẳng Điều
dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề

KCB
Trạm y tế xã

Hòa Bình
TTYT thành

phố Kon Tum

31 Y Nghiệt 03-08-2003 Xơ Đăng

Làng Đăk
Song - xã Tê

Xăng -
huyện Tu
Mơ rông -
tỉnh Kon

Tum

Làng Đăk Song - xã
Tê Xăng - huyện Tu
Mơ rông - tỉnh Kon

Tum

Làng Đăk Song - xã
Tê Xăng - huyện Tu
Mơ rông - tỉnh Kon

Tum

0369854885 Đại học Điều
dưỡng Không Không Trạm Y tế xã

Đăk Sao
TTYT huyện
Tu Mơ rông

Dân tộc
thiểu số

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



32 Y Hương 26-08-1995 Xơ Đăng

Đăk Trăm -
Đăk Trăm -

Đăk Tô -
Kon Tum

481/11 Tôn Đức
Thắng - phường Ngô

Mây, Kon Tum

481/11 Tôn Đức
Thắng - phường Ngô

Mây, Kon Tum
0977553047 Đại học Điều

dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề
KCB

Khoa Nội -
Nhi- Truyền

nhiễm

TTYT huyện
Tu Mơ rông

Dân tộc
thiểu số

33 Ksor H'Ayoan 03-08-1996 Gia Rai
Iader - Ia
Grai - Gia

Lai

Thôn virơngheo, xã
Đăk Tăng, huyện

Kon Plong, tỉnh Kon
Tum

Thôn virơngheo, xã
Đăk Tăng, huyện

Kon Plong, tỉnh Kon
Tum

0961537796 Đại học Điều
dưỡng Không Chứng chỉ hành nghề

KCB
Trạm Y tế xã

Đăk Tăng
TTYT huyện
Kon Plong

Dân tộc
thiểu số

VIII. KỸ THUẬT Y HẠNG III  (MÃ SỐ: V.08.07.18): Có 03 thí sinh

1 Y Thảo Ly 06-09-2002 Rơ Ngao

Đăk Blà,
thành phố
Kon Tum,
tỉnh Kon

Tum

Thôn 3, Đăk Pne,
huyện Kon Rẫy, tỉnh

Kon Tum

Thôn 3, Đăk Pne,
huyện Kon Rẫy, tỉnh

Kon Tum
0344704582 Đại học

Kỹ thuật
xét

nghiệm y
học

Không Không

Khoa xét
nghiệm -

Chẩn đoán
hình ảnh

TTYT huyện
Kon Rẫy

Dân tộc
thiểu số

2 Phan Mai Linh 05-09-2002 Kinh
An Dũng -
Đức Thọ -
Hà Tĩnh

Khối 6, TT. Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum

Khối 6, TT. Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum
0385739996 Đại học

Kỹ thuật
hình ảnh

y học

Giấy xác
nhận đã

hoàn thành
chương

trình
CDNN

Không Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

Bẹnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

3 Nguyễn Thị Thanh Hiền 22-06-2001 Kinh

Phong Bình
- Phong

Điền- Thừa
Thiên Huế

Phong Bình - Phong
Điền- Thừa Thiên

Huế

37 đường 24/4,
huyện Đăk Tô, Kon

Tum
0386693481 Đại học

Kỹ thuật
xét

nghiệm y
học

Không Không

Khoa xét
nghiệm -

Chẩn đoán
hình ảnh

TTYT huyện
Kon Rẫy

IX. KỸ THUẬT Y HẠNG IV (MÃ SỐ: V.08.07.19): Có 02 thí sinh

1 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12-08-1994 Kinh
Tám Tiến -
Núi Thành -
Quảng Nam

Thôn 4, xã Hòa Sơn,
huyện Krông Bông,

tỉnh Đăk Lăk

58 Nguyễn Huệ, TT.
Plei Kần, huyện

Ngọc Hồi tỉnh Kon
Tum

0976540448 Cao đẳng

Vật lý trị
liệu phục
hồi chức

năng

Không Chứng chỉ hành nghề Khoa phục hồi
chức năng

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

2 Nguyễn Văn Sơn 02-07-1994 Kinh

Triệu Thuận
- Triệu
Phong -

Quảng Trí

TDP2A, thị trấn Đăk
Hà, huyện Đăk Hà,

tỉnh Kon Tum

166 Trường Chinh,
phường Duy Tân,

thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

0962622916 Cao đẳng
Xét

nghiệm
Y học

Không Chứng chỉ hành nghề

Khoa xét
nghiệm -

Chẩn đoán
hình ảnh

TTYT huyện
Kon Plong

X. DÂN SỐ VIÊN HẠNG IV (MÃ SỐ: V08.10.29): Có 01 thí sinh

1 Trường Lê Như Phương 21-11-2000 Kinh
Quảng Hòa,

Bà Đồn -
Quảng Bình

13 Trường Chinh,
TT. Sa Thầy, huyện
Sa Thầy, tỉnh Kon

Tum

13 Trường Chinh,
TT. Sa Thầy, huyện
Sa Thầy, tỉnh Kon

Tum

0984321569 Cao đẳng Dược CDNN
Dược

Bồi dưỡng nghiệp vụ
Dân số - KHHGĐ đạt
chuản viên chức dân

số

Trạm Y tế thị
trấn Sa Thầy

TTYT huyện
Sa Thầy

XI. CHUYÊN VIÊN (MÃ SỐ: 01.003): Có 04 thí sinh

1 Nông Thị Bình Yên 27-03-2001 Tày
Bế Văn Đàn
- Quảng Hòa
- Cao Bằng

Khối 9, TT, Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum

Khối 9, TT, Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum
0399585044 Đại học Luật Không Không

Chuyên viên
phòng Tổ

chức - Hành
chính

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

Dân tộc
thiểu số

2 Ngô Thị Minh Lý 5/9/2002 Kinh

TDP Trường
Sơn -

phường
Quảng Long

-thị xã Ba
Đồn - tỉnh

Quảng Binh

46 Huỳnh Thúc
Kháng, xã Ia Kha,
huyện Ia Grai, tỉnh

Gia Lai

46 Huỳnh Thúc
Kháng, xã Ia Kha,
huyện Ia Grai, tỉnh

Gia Lai

0812036514 Đại học Luật Không Không

Chuyên viên
phòng Tổ

chức - Hành
chính

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi
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3 Un Phối 11-02-1994 Giẻ -
Triêng

Nông Kon -
Đăk Dục -
Ngọc Hồi -
Kon Tum

Thôn Nông Kon, xã
Đăk Dục, huyện

Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

Thôn Nông Kon, xã
Đăk Dục, huyện

Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

0376923770 Đại học Luật Không Không

Chuyên viên
phòng Tổ

chức - Hành
chính

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

Dân tộc
thiểu số

4 Dương Cao Minh Trúc 21-11-1996 Kinh Kon Tum
Phường Thắng Lợi,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

219 Thi Sách,
Phường Thắng Lợi,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

0914353216 Đại học Luật Không Không

Chuyên viên
phòng Tổ

chức - Hành
chính

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

XII. CÁN SỰ (MÃ SỐ: 01.004): Có 01 thí sinh

1 Nguyễn Anh Bảo 04-12-2003 Kinh
Quỳnh Giao
- Quỳnh Phụ
- Thái Bình

23 Nguyễn Văn
Trỗi, TT. Đăk Tô,

huyện Đăk Tô, tỉnh
Kon Tum

Khối 9, TT. Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum
0377503070 Cao đẳng

Quản trị
kinh

doanh

Phòng Tổ
chức - Hành
chính - Tài
chính - Kế

toán

TTYT huyện
Tu Mơ Rông

XIII. VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP (MÃ SỐ: 02.008): Có 12 thí sinh

1 Lê Thị Kim Oanh 24-07-1986 Kinh

Vinh Xuân -
Phú Vang -
Thừa Thiên

Huế

461/10 Trần Hưng
Đạo, tổ 3, phường

Quyết Thắng, thành
phố Kon Tum

138 Bắc Kạn,
Phường Thắng Lợi,
thành phố Kon Tum

0349275134 Cao đẳng
Văn thư

hành
chính

Không Chứng chỉ sơ cấp
nghề Văn thư lưu trữ

Phòng Tổ
chức hành
chính - Kế
hoạch- Tài

chính

Bệnh viện Tâm
thần tỉnh Kon

Tum

2 Nguyễn Tấn Hạnh 20-02-1991 Kinh
Tịnh Sơn -
Sơn Tịnh -

Quảng Ngãi

Thôn 1, xã Đăk
Cấm, thành phố Kon

Tum

Thôn 1, xã Đăk
Cấm, thành phố Kon

Tum
0365573551 Cao đẳng

Quản trị
văn

phòng
Không Nghiệp vụ Văn thư

lưu trữ

Phòng Tổ
chức hành
chính - Kế
hoạch tài

chính

Trung tâm
Pháp y

3 Lê Thị Thanh Trà 29-01-1984 Kinh
Hùng Sơn -
Nam Đàn -
Nghệ An

155 Đinh Công
Tráng, tổ 7, phường
Duy Tân, Kon Tum

12B/C4 khu công vụ
sư 10, tổ 5, phường

Thắng Lợi, Kon
Tum

0359550274 Trung cấp
Hnahf
chính -
Văn thư

Không Không

Phòng Tổ
chức hành
chính - Kế

toán

Trung tâm
Giám định Y

khoa

Con đẻ
người hoạt

động
kháng

chiến bị
nhiễm chất
độc da cam

4 Y Thi 21-02-1981
Sơ Rá
(Xê

Đăng)

Kon Năng
Treang -
Đăk Ui -
Đăk Hà -
Kon Tum

109 Huỳnh Thúc
Kháng, phường

Quang Trung, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

109 Huỳnh Thúc
Kháng, phường

Quang Trung, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0364024747 Cao đẳng

Sư phạm
Đại -

Giáo dục
công dân

Không
Nghiệp vụ Văn thư

lưu trữ - Hành chính
văn phòng

Phòng Tổ
chức hành
chính - Kế
hoạch tài

chính

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc , mỹ
phẩm, thực

phẩm

Dân tộc
thiểu số

5 Hồ Thị Minh Hiếu 03-06-1998 Kinh
Nhơn Thành
- An Nhơn -
Bình Định

Thôn 5, TT. Sa
Thầy, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn 5, TT. Sa
Thầy, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum
0353039922 Cao đẳng

Quản trị
văn

phòng -
Lưu trữ

Không Không

Phòng Tổ
chức  - Hành

chính- Tài
chính - Kế

toán

TTYT huyện
Sa Thầy

6 Y Thúy 08-04-1996 Xơ Đăng

Văn Xuôi -
Tu Mơ

Rông - Kon
Tum

Thôn Mô Pả, xã Đăk
Hà, huyện Tu Mơ

Rông, tỉnh Kon Tum

TTYT Huyện Tu
Mơ Rông,xã Đăk
Hà, huyện Tu Mơ

Rông, tỉnh Kon Tum

0367979076 Cao đẳng Công tác
xã hội Không Nghiệp vụ Văn thư

lưu trữ

Phòng Tổ
chức - Hành
chính - Tài
chính - Kê

Toán

TTYT huyện
Tu Mơ Rông

Dân tộc
thiểu số
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7 Đào Thị Hoài Nhi 12-04-2002 Kinh

Hoằng
Phượng -

Hoằng Hóa -
Thanh Hóa

155 Trường Chinh,
phường Chường
Trinh, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

155 Trường Chinh,
phường Chường
Trinh, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

03830030188 Cử nhân Luật
Kinh tế Không Giấy xác nhận nghệp

vụ Văn thư - lưu trữ

Phòng Tổ
chức - Hành
chính - Tài
chính - Kê

Toán

TTYT huyện
Đăk Hà

8 Phan Thị Yến 10-04-1991 Kinh

Hưng Thông
- Hưng

Nguyên -
Nghệ An

số nhà C1/10 khu
tập thể sư đoàn 10,
tổ 5, phường Thắng
Lợi, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

số nhà C1/10 khu
tập thể sư đoàn 10,
tổ 5, phường Thắng
Lợi, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0394332629 Cử nhân Kế toán Không Nghiệp vụ Văn thư
lưu trữ

Phòng Tổ
chức  - Hành

chính- Tài
chính - Kế

toán

TTYT huyện
Sa Thầy

9 Nguyễn Thị Huyền Trang 24-09-1987 Kinh

Đồng
Hướng -

Kim Sơn -
Ninh Bình

Thôn 1, TT. Sa
Thầy, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum

số nhà 11B, hẻm
416 Trần Hưng

Đạo,Thôn 1, TT. Sa
Thầy, huyện Sa

Thầy, tỉnh Kon Tum

0972485287 Cử nhân Kế toán Không Nghiệp vụ Văn thư
lưu trữ

Phòng Tổ
chức  - Hành

chính- Tài
chính - Kế

toán

TTYT huyện
Sa Thầy

10 Lê Thị Quỳnh Giang 06-12-1988 Kinh Hòa Thành -
Tây Ninh

417/9 Đào Duy Từ,
tổ 4, phướng Thống
Nhất, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

417/9 Đào Duy Từ,
tổ 4, phướng Thống
Nhất, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0934903638 Cử nhân Kế toán Không

Chứng chỉ sơ cấp bậc
2 Văn thư lưu trữ;

Chứng chỉ tiếng dân
tộc thiểu số Banar

Phòng Tổ
chức hành
chính - Kế
hoạch tài

chính

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc , mỹ
phẩm, thực

phẩm

11 Hồ Thị Lâm Oanh 20-03-1995 Kinh

Quỳnh
Thuận -

Quỳnh Lưu
- Nghệ An

128 Nguyễn Sinh
Sắc, phường Quang

Trung, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

128 Nguyễn Sinh
Sắc, phường Quang

Trung, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

0979476143 Cao đẳng Tin học Không Nghiệp vụ Văn thư
lưu trữ

Phòng Tổ
chức hành
chính - Kế
hoạch tài

chính

Trung tâm
Kiểm nghiệm

thuốc , mỹ
phẩm, thực

phẩm

12 Nguyễn Thị Phi Yến 21-06-1995 Kinh
Đạp Đá- An
Nhơn - Bình

Định

132 Phan Đình
Phùng, phường Ngô
Mây, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

132 Phan Đình
Phùng, phường Ngô
Mây, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0966231569 Cử nhân Luư trữ
học Không

Nghiệp vụ Văn thư;
quản trị văn phòng;
pháp luật về doanh

nghiệp

Phòng Tổ
chức hành
chính - Kế
hoạch tài

chính

Trung tâm
Pháp y

XIV. KẾ TOÁN VIÊN HẠNG III (MÃ SỐ: V.06.031): Có 02 thí sinh

1 Nguyễn Thị Thu Sang 26-05-1999 Kinh

Bình Quý -
Thăng Bình

- Quảng
Nam

Bình Quý - Thăng
Bình - Quảng Nam

209 Hùng Vương,
TT. Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon

Tum

0966531224 Đại học Kế toán

Bồi dưỡng kế toán
viên; Bồi dưỡng

ngạch chuyên viên và
tương đương

Phòng Tổ
chức - Hành
chính - Tài
chính - Kế

toán

TTYT huyện
Ngọc Hồi

2 Nguyễn Hoàng
Quỳnh Anh 14-03-1993 Kinh

Phường Kim
Long- TP.
Huế - tỉnh

Thừa Thiên
Huế

27 Ka pa kơ lơng,
phường Thắng Lợi,

thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

27 Ka pa kơ lơng,
phường Thắng Lợi,

thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

0359597890 Đại học Kế toán

Phòng Tổ
chức - Hành
chính - Tài
chính - Kế

toán

TTYT huyện
Ngọc Hồi

XV. KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP HẠNG IV  (MÃ SỐ: V.06.032): Có 12 thí sinh

1 Nguyễn Thị Mai Trâm 21-09-1994 Kinh

Ninh Xá -
Thuận

Thành - Bắc
Ninh

28 Lê Ngọc Hân, tổ
3, phường Trường
Chinh, thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

182 Trường Chinh,
tổ 8, phường Duy

Tân,  thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0987195107 Đại học Kế toán Không Không

Phòng Tổ
chức hành
chính - Tài

chính kế toán

TTYT huyện
Kon Rẫy
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2 Phạm Thị Ngọc Hảo 16-09-1993 Kinh
Hòa Bình -
Vĩnh Bảo -
Hải Phòng

63 Huỳnh Đăng
Thơ, phường Quang

Trung, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

63 Huỳnh Đăng
Thơ, phường Quang

Trung, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

0376321303 Đại học Kế toán Không Không Phòng Tài
chính kế toán

Bệnh viện Y
dược cổ truyền
- Phục hồi chức

năng

3 Lê Thị Huyền 12-02-1989 Kinh
Cộng Hòa -
Nam Sách -
Hải Dương

Tổ dân phố 7, TT.
Đăk Hà, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum

95 Hùng Vương,
TT. Plei Kần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon

Tum

0985707588 Đại học
Tài chính

ngân
hàng

Không Không Phòng Tài
chính kế toán

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

4 Bùi Thị Cẩm Vi 10-04-1988 Kinh
Đức Hiệp -
Mộ Đức -

Quảng Ngãi

473 Nguyễn Huệ,
phường Thống Nhất,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

0364748757 Đại học
Tài chính

ngân
hàng

Không Không Phòng Tài
chính kế toán

Bệnh viện Y
dược cổ truyền
- Phục hồi chức

năng

5 Bùi Thị Ngân 16-06-1988 Kinh
Cao Sơn -
Đà Bắc -
Hòa Bình

104/103 Nơ Trang
Long, tổ 5, phường

Trường Chinh, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

104/103 Nơ Trang
Long, tổ 5, phường

Trường Chinh, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0973285881 Đại học Kế toán Không

Chứng chỉ tiếng
DTTS tiếng Bahnar;
Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch kế toán viên

Phòng Tài
chính kế toán

Bệnh viện Y
dược cổ truyền
- Phục hồi chức

năng

6 Phạm Thị Tiền 20/10/1988 Kinh
Nghĩa Hiệp
- Tư Nghãi -
Quảng Ngãi

634/12A Hùng
Vương, tổ 6, phường
Quang Trung, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

634/12A Hùng
Vương, tổ 6, phường
Quang Trung, thành
phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

0979226259 Đại học
Tài chính

ngân
hàng

Không

Chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ đấu thẩu;

Chứng chỉ bồi dưỡng
ngạch kế toán viên

Phòng Tài
chính kế toán

Bệnh viện Y
dược cổ truyền
- Phục hồi chức

năng

7 Nguyễn Anh Đạt 10-01-1997 Kinh
Quỳnh Giao
- Quỳnh Phụ
- Thái Bình

Khối 9, TT. Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum

23 Nguyễn Văn
Trỗi, TT. Đăk Tô,

huyện Đăk Tô, tỉnh
Kon Tum

0386207501 Cao đẳng Kế toán Không Không Phòng Tài
chính kế toán

Bệnh viện Đa
khoa khu vực

Ngọc Hồi

8 Nguyễn Thị Bích Thùy 02-06-1990 Kinh
Kỳ Xuân -
Kỳ Anh -
Hà Tĩnh

137/17 Đường
Huỳnh Thúc Kháng,
tổ 11 phường Quang

Trung, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

137/17 Đường
Huỳnh Thúc Kháng,
tổ 11 phường Quang

Trung, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon

Tum

0339711779 Đại học Kế toán Không

Chứng chỉ tiếng
DTTS tiếng Xê Đăng;
Chứng chỉ bồi dưỡng

ngạch kế toán
viên;bồi dưỡng

QLNN ngạch chuyên
viên và tương đương

Phòng Tài
chính kế toán

Bệnh viện Y
dược cổ truyền
- Phục hồi chức

năng

Giấy xác
nhận thân

nhân người
có công

9 Nguyễn Vũ Hải Hà 02-10-1989 Kinh

xã Thanh
Chi - Huyện
Thanh Chi -
tỉnh Nghệ

An

24 Đặng Tất,
phường Nguyễn

Trãi, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

24 Đặng Tất,
phường Nguyễn

Trãi, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

0989890414 Đại học Kế toán Không Không
Phòng Tổ
chức Tổng

hợp

TTYT huyện Ia
H'Drai
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10 Lê Thị Thục Hân 14-11-1984 Kinh

Tháng Lợi -
TP. Kon

Tum - tỉnh
Kon Tum

473 Nguyễn Huệ,
phường Thống Nhất,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

473 Nguyễn Huệ,
phường Thống Nhất,
thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

0784419468 Đại học Kế toán Không Không Phòng Tài
chính kế toán

Bệnh viện Y
dược cổ truyền
- Phục hồi chức

năng

11 Ngô Thị Thủy Tiên 03-11-1990 Kinh Hải Lăng -
Quảng Nịnh

04 Kapakơlơng,
Thắng Lợi, Kon

Tum

04 Kapakơlơng,
Thắng Lợi, Kon

Tum
0917079787 Đại học Kế toán Không Không Phòng Tài

chính kế toán

Bệnh viện Y
dược cổ truyền
- Phục hồi chức

năng

12 Lê Thị Thanh Loan 20-07-1993 Kinh
Cam Thủy-
Lệ Thủy -

Quảng Bình

Thôn 3- Hà Mòn-
Đăk Hà - Kon Tum

64 lê Hồng Phong,
TT. Đăk Hà, huyện
Đăk Hà, tỉnh Kon

Tum

0397638997 Cao đẳng Kế toán Không Không Phòng Tài
chính kế toán

Bệnh viện Y
dược cổ truyền
- Phục hồi chức

năng

Danh sách này có 134 thí sinh
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